	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:                  /BC-BVHTTDL
DỰ THẢO
	Hà Nội, ngày            tháng            năm 2026


BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (dự thảo Nghị định). Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP đã góp phần đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thúc đẩy xã hội hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Đến nay, hệ thống pháp luật có liên quan đã có nhiều thay đổi. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 (Luật Đầu tư năm 2025) không còn xác định ngành nghề "Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu" là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Mô hình chính quyền địa phương 02 cấp được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP) và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP).
Về bối cảnh quốc tế, dịch vụ giải trí, bao gồm nghệ thuật biểu diễn, là phân ngành Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do. Dự thảo Nghị định không điều chỉnh điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đặt yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 527/TTg-CĐS ngày 18 tháng 5 năm 2026 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, đồng thời tổ chức công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, phân cấp. Tại Công văn số 9432/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội cần được điều chỉnh
Quan hệ xã hội cần được điều chỉnh là quan hệ quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu và lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật, sau khi điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục chấp thuận được cắt giảm.
Về điều kiện đầu tư kinh doanh, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP quy định các quy định về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tại Mục 2 Phụ lục II có hiệu lực cùng thời điểm với Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 16 và Điều 19 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP chấm dứt hiệu lực áp dụng. Trong khi đó, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP hiện vẫn quy định điều kiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan và thi người đẹp, người mẫu theo phương thức quản lý bằng điều kiện kinh doanh, chưa có biện pháp quản lý thay thế được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật.
Về thủ tục hành chính, thủ tục cấp văn bản chấp thuận tại các Điều 10, 13 và 16 là hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh. Khi điều kiện đã được cắt giảm, việc tiếp tục duy trì thủ tục chấp thuận không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025. Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-BVHTTDL hướng dẫn áp dụng các Điều 10, 13 và 16 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP theo ủy quyền tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ. Có thể nhận thấy việc áp dụng các điều này đã phát sinh vướng mắc trước thời điểm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.
Về phân cấp, việc tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9, tiếp nhận thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027. Thủ tục chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại mục II và mục III Phụ lục I Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP. Theo khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP, các quy định về phân cấp tại Phụ lục I có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 01 tháng 3 năm 2027.
Về lưu hành bản ghi âm, ghi hình, Điều 22 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP được xác định phải sửa đổi tại Phụ lục II Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; phần D Mục 3 Phụ lục I.9 Nghị quyết này quy định tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc lưu chiểu theo Điều 23 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP có hiệu lực đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027.
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Các quy định về phân cấp tại Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP, Nghị định số 137/2025/NĐ-CP và quy định tại phần D Mục 3 Phụ lục I.9 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP đều có hiệu lực trong thời hạn nhất định, chậm nhất đến ngày 01 tháng 3 năm 2027. Nếu Nghị định số 144/2020/NĐ-CP không được sửa đổi, sau các mốc này việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã mất căn cứ pháp lý. Đồng thời, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trước đây phải được chấp thuận chưa có biện pháp quản lý thay thế được quy định trong Nghị định.
Với các quy định trên, nếu không kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2020/NĐ-CP sẽ phát sinh thiếu thống nhất với Luật Đầu tư năm 2025 và các nghị quyết của Chính phủ; đồng thời dẫn đến khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, cần quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật cơ chế thông báo kèm các biện pháp hậu kiểm thay thế cho điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục chấp thuận đã cắt giảm; quy định ổn định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; và xác định lại chủ thể, cơ quan tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Nội dung điều chỉnh là biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Luật Đầu tư năm 2025 và phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn, thuộc thẩm quyền ban hành nghị định của Chính phủ theo điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan phân cấp theo khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP giao Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo các Phụ lục của Nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027; Phụ lục III Nghị quyết xác định Nghị định số 144/2020/NĐ-CP là văn bản phải sửa đổi, bổ sung.
Dự thảo Nghị định không quy định vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, với các nội dung chính sau: bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025 và các thủ tục chấp thuận tương ứng; chuyển sang cơ chế thông báo kèm các biện pháp hậu kiểm; sửa đổi các quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước đang thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng phân cấp cho địa phương; sửa đổi quy định về cơ quan tiếp nhận thông báo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xác định lại chủ thể và cơ quan tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-BVHTTDL ngày            tháng            năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	TT
	Chủ trương, đường lối của Đảng
	Quy định của dự thảo
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	1
	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị: cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý
	Bãi bỏ các Điều 10, 13, 16, Mục 5 (Điều 19, 20), Điều 22; bãi bỏ 04 thủ tục hành chính và 10 mẫu văn bản
	Đã thể chế đầy đủ trong phạm vi Nghị định số 144/2020/NĐ-CP
	Giữ nguyên

	2
	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị: chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát
	Cơ chế thông báo tại các Điều 9, 12, 15; trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận thông báo; căn cứ dừng hoạt động tại Điều 17
	Đã thể chế đầy đủ
	Giữ nguyên


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	TT
	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá
	Đề xuất xử lý

	1
	Toàn bộ dự thảo
	Hiến pháp năm 2013: Điều 33, Điều 40
	Bảo đảm tính hợp hiến
	Giữ nguyên

	2
	Bãi bỏ các Điều 10, 13, 16, 19, 22; chuyển sang thông báo
	Luật Đầu tư số 143/2025/QH15: khoản 5 Điều 7; Phụ lục IV
	Hợp pháp, thống nhất
	Giữ nguyên

	3
	Thẩm quyền ban hành; hiệu lực từ ngày ký; khoản 2 Điều 2
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15: điểm b khoản 1 Điều 14; khoản 2, khoản 3 Điều 8; Điều 50, Điều 51; khoản 1 Điều 53
	Đúng thẩm quyền, đúng trình tự rút gọn
	Giữ nguyên

	4
	Khoản 2 các Điều 9, 12, 15; khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 29
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15: Điều 11, Điều 12, Điều 13
	Phân cấp đúng hình thức, quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan phân cấp
	Giữ nguyên

	5
	Khoản 2 các Điều 9, 12 (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); bãi bỏ các Điều 10, 13, 16, 19; khoản 3 Điều 2
	Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP: mục II, mục III Phụ lục I; Mục 2 Phụ lục II; Phụ lục III; Điều 4, Điều 5; khoản 2 Điều 6
	Thể chế hóa đầy đủ; thống nhất cách xử lý chuyển tiếp
	Giữ nguyên

	6
	Bãi bỏ Điều 22; sửa đổi Điều 23; điểm c khoản 2 Điều 2
	Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP: Phụ lục II (số thứ tự 30); phần D Mục 3 Phụ lục I.9; khoản 3, khoản 4 Điều 7
	Phần D dẫn chiếu Điều 22 bị bãi bỏ
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